
TT Họ và Tên Xóm Nơi ở hiện nay Số tiền Hình thức
1 Lê Văn Tú Kim Ngọc Thủ Đức 10,000,000 chuyển khoản
2 Nguyễn Đình Thi Minh Qúy Bình Dương 10,000,000 chuyển khoản
3 Phan Thị Huyền Minh Qúy Thủ Đức 10,000,000 chuyển khoản
4 Nguyễn Đình Hưng (kim) Châu Hạ Thủ Đức 5,000,000 chuyển khoản
5 Nguyễn Đình Thanh Minh Qúy Đồng Nai 3,000,000 tiền mặt
6 Trần Bích Ngọc Châu Hạ Thủ Đức 3,000,000 chuyển khoản
7 Nguyễn Sĩ Thơ Thanh Tân Thủ Đức 2,000,000 chuyển khoản
8 Nguyễn Tiến Chương Châu Hạ Bình Thạnh 2,000,000 tiền mặt
9 Nguyễn Văn Chung Tiến Châu Bình Thạnh 2,000,000 tiền mặt
10 Hoàng Văn Dũng Châu Hạ Quận 12 2,000,000 tiền mặt
11 Nguyễn Hữu Danh Bằng Châu Đồng Nai 2,000,000 tiền mặt
12 Nguyễn Tiến Mỹ Châu Hạ Thủ Đức 2,000,000 tiền mặt
13 Phan Công Tiến Quang Phú Thủ Đức 2,000,000 tiền mặt
14 Phan Huy Lộc Thanh Tân Bình Dương 2,000,000 tiền mặt
15 Lê Văn Dũng Kim Ngọc Thủ Đức 2,000,000 chuyển khoản
16 Lê Mai Bãy Minh Qúy Thủ Đức 2,000,000 tiền mặt
17 Lê Xuân Cánh Thanh Tân Thủ Đức 2,000,000 tiền mặt
18 Lê Văn Lãm Quang Phú Bình Dương 2,000,000 chuyển khoản
19 Lê Quang Đức Hồng Lạc Thủ Đức 2,000,000 tiền mặt
20 Phan Hội Quang Phú Quận 1 2,000,000 tiền mặt
21 Lê Cao Cường Châu Hạ Tân Bình 2,000,000 tiền mặt
22 Phan Huy An Thanh Tân Bình Tân 2,000,000 tiền mặt
23 Phan Huy Văn Thạch Châu Đồng Nai 2,000,000 tiền mặt
24 Nguyễn Văn Chinh Tiến Châu Thủ Đức 2,000,000 chuyển khoản
25 Nguyễn Đình Thịnh Châu Hạ Thủ Đức 2,000,000 tiền mặt
26 Nguyễn Đình Trinh Minh Qúy Bình Dương 2,000,000 chuyển khoản
27 Lê Văn Chắt Kim Ngọc Thủ Đức 1,500,000 tiền mặt
28 Phan Thị Trợ Quang Phú Thủ Đức 1,500,000 tiền mặt
29 Nguyễn Đình Tân Châu Hạ Thủ Đức 1,500,000 tiền mặt
30 Lê Mai Ninh Châu Hạ Tân Bình 1,200,000 tiền mặt
31 Lê Văn Tứ Kim Ngọc Thủ Đức 1,000,000 chuyển khoản
32 Nguyễn Quang Vinh Tiến Châu Thủ Đức 1,000,000 chuyển khoản
33 Lê Xuân Toản Châu Hạ Thủ Đức 1,000,000 chuyển khoản
34 Nguyễn Trọng Nghĩa Quang Phú Đồng Nai 1,000,000 tiền mặt
35 Nguyễn Thọ Chương Quang Phú Bình Thạnh 1,000,000 tiền mặt
36 Phan Huy Sanh Thanh Tân Tân Bình 1,000,000 tiền mặt
37 Nguyễn Đình Nhạc Minh Qúy Quận 10 1,000,000 tiền mặt
38 Nguyễn Đình Tưởng Minh Qúy Thủ Đức 1,000,000 tiền mặt
39 Lê Văn Hải ( Châu ) Quang Phú Bình Dương 1,000,000 tiền mặt
40 Phan Huy Thọ Thanh Tân Đồng Nai 1,000,000 chuyển khoản
41 Trần Hữu Lợi Châu Hạ Long An 1,000,000 tiền mặt
42 Nguyễn Ngọc Tiến Châu Hạ Quận 10 1,000,000 tiền mặt
43 Lê Ngọc Phước Quang Phú Long An 1,000,000 tiền mặt
44 Phan Huy Cảnh Thanh Tân Bình Dương 1,000,000 chuyển khoản
45 Lê Thị Vân ( Hồng ) Châu Hạ Tân Bình 1,000,000 tiền mặt
46 Lê Văn Lam Quang Phú Thủ Đức 1,000,000 tiền mặt
47 Chú Đương Đức Châu Bình Thạnh 1,000,000 tiền mặt
48 Phan Huy Đồng Thạch Châu Quận 12 1,000,000 tiền mặt
49 Lê Thị Hồng ( Khải ) Châu Hạ Tân Bình 1,000,000 tiền mặt
50 Phan Thị Síu Minh Qúy Thủ Đức 1,000,000 tiền mặt
51 Lê Văn Nhân Kim Ngọc Thủ Đức 1,000,000 tiền mặt
52 Lê Quang Lập Hồng Lạc Bỉnh Dương 1,000,000 tiền mặt
53 Phan Huy Hối Minh Qúy Bình Dương 1,000,000 tiền mặt
54 Anh Tam Thạch Châu Quận 12 1,000,000 tiền mặt
55 Lê Thị Trang Kim Ngọc Thủ Đức 1,000,000 chuyển khoản
56 Lê Hữu Đức Kim Ngọc Bình Dương 1,000,000 tiền mặt
57 Lê Hữu Hoạnh Kim Ngọc Bình Dương 1,000,000 tiền mặt
58 Lê Thị Ba Quang Phú Gò Vấp 1,000,000 tiền mặt
59 Lê Quang Đương Hồng Lạc Bình Dương 1,000,000 tiền mặt
60 Nguyễn Thị Toàn Châu Hạ Thủ Đức 1,000,000 tiền mặt
61 Phan Thị Mai Thanh Tân Bình Dương 1,000,000 tiền mặt
62 Lê Xuân Quyền Quận 8 1,000,000 tiền mặt
63 Lê Văn Thiền Thanh Tân Bình Thạnh 1,000,000 tiền mặt
64 Nguyễn Đình Bảo Châu Hạ Thủ Đức 1,000,000 tiền mặt
65 Nguyễn Thị Huệ Châu Hạ Thủ Đức 1,000,000 tiền mặt
66 Nguyễn Thị Nguyệt Tiến Châu Bình Dương 1,000,000 tiền mặt
67 Lê Việt Anh Kim Ngọc Bỉnh Dương 1,000,000 tiền mặt
68 Lê Văn Chung Kim Ngọc Bình Dương 1,000,000 tiền mặt
69 Lê Xuân Phước Châu Hạ Bình Dương 1,000,000 tiền mặt
70 Nguyễn Lý Hóa Châu Hạ Bỉnh Dương 1,000,000 tiền mặt
71 Nguyễn Tiến Trường Tiến Châu Đồng Nai 1,000,000 tiền mặt
72 Dương Thu Trang Châu Hạ Thủ Đức 1,000,000 tiền mặt
73 PhạmMinh Thùy Châu Hạ Thủ Đức 1,000,000 tiền mặt
74 Nguyễn Văn An Thanh Tân Bình Dương 1,000,000 tiền mặt
75 Lê Xuân Thắng Hồng Lạc Bình Dương 1,000,000 chuyển khoản
76 Võ Ánh Sáng Đức Châu Gò Vấp 1,000,000 chuyển khoản
77 Lê Thị Lệ Thủy Quang Phú Bình Dương 1,000,000 chuyển khoản
78 Lê Văn Chương Kim Ngọc Bình Dương 900,000 tiền mặt
79 Lê Văn Lợi Kim Ngọc Tân Bình 800,000 tiền mặt
80 Lê Văn Thu Kim Ngọc Bình Dương 700,000 tiền mặt
81 Lê Thị Thu Hiền Châu Hạ Tân Bình 500,000 tiền mặt
82 Lê Đức Hòa Châu Hạ Tân Bình 500,000 tiền mặt
83 Lê Tiến Niêm Tiến Châu Thủ Đức 500,000 tiền mặt
84 Lê Thị Táo Châu Hạ Quận 12 500,000 tiền mặt
85 Lê Thành Đồng Châu Hạ Bình Dương 500,000 tiền mặt
86 Phan Thị Huệ Chi Thanh Tân Bình Dương 500,000 tiền mặt
87 Thanh Vy Thạch Châu HCM 500,000 tiền mặt
88 Lê Thị Ngọc Anh ( Điền ) Kim Ngọc Thủ Đức 500,000 tiền mặt
89 Phan Huy Hồng Thạch Châu HCM 500,000 tiền mặt
90 Lê Thị Hoa Hồng Lạc Thủ Đức 500,000 chuyển khoản
91 Phan Thị Niên Quang Phú Tân Phú 500,000 tiền mặt
92 Chị Thắm Thạch Châu HCM 500,000 tiền mặt
93 Phan Thị Hồng Nhỏ Thanh Tân Bình Tân 500,000 tiền mặt
94 Lê Thị Bình Châu Hạ Quận 12 500,000 tiền mặt
95 Lê Thị Lưu ( Hùng ) Kim Ngọc Bình Dương 500,000 tiền mặt
96 Lê Văn Thu Thanh Tân Đồng Nai 500,000 chuyển khoản
97 Phan Huy Tuấn Thanh Tân Bình Dương 500,000 tiền mặt
98 Phan Bá Thịnh Bằng Châu HCM 500,000 tiền mặt
99 Phan Huy Minh Thạch Châu Đồng Nai 500,000 tiền mặt
100 Anh Sen Dương Thạch Châu Bình Dương 500,000 tiền mặt
101 Nguyễn Thị Huyền Tiến Châu Bình Dương 500,000 tiền mặt
102 Phan Thị Nga Tiến Châu Bình Dương 500,000 tiền mặt
103 Nguyễn Thị Hải Tiến Châu Thủ Đức 500,000 tiền mặt
104 Lê Văn Lộc Kim Ngọc Quận 12 500,000 tiền mặt
105 Nguyễn Thị Tình Châu Hạ Bình Dương 500,000 tiền mặt
106 Phạm Thị Anh Quang Phú Bình Dương 500,000 tiền mặt
107 Lê Văn Hiếu Kim Ngọc Bình Dương 500,000 tiền mặt
108 Lê Văn Lợi ( Thanh ) Kim Ngọc Bình Dương 500,000 tiền mặt
109 Lê Đình Thành Thạch Châu Bình Dương 500,000 tiền mặt
110 Nguyễn Thị Xanh Minh Qúy Bình Dương 500,000 chuyển khoản

Tổng cộng : 151,100,000

1 1,000,000
2 7,500,000
3 Mua quà các cháu học sinh ( 80 suất / tập học sinh ) 2,800,000
4 Khen thưởng các cá nhân đoạt giãi xuất sắc cấp tỉnh, TP 6,000,000
5 3,000,000
6 1,550,000
7 Mua hoa mừng các xã lân cận họp đồng hương Bình Lộc 1,200,000
8 Mua hoa mừng các xã lân cận họp đồng hương Phù Lưu 1,200,000
9 5,000,000
10 82,570,000
11 3,200,000
12 240,000
13 Thanh toán phí phục vụ ( 23 bàn x 120,000 đ ) 2,760,000
14 Bồi dưỡng nhân viên phụ vụ loa máy, hội trường, quản lý 2,000,000

120,020,000
31,080,000
21,090,000
52,170,000 tồn tiền mặt

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỘI ĐỒNG HƯƠNG 2026

Số thu đầu năm 2026:

Số chi : ( công tác họp đầu năm 2026 )
Inbackdrop trang trí sân khấu, thư mời họp đầu năm 2026
Mừng thọ các cụ cao niên ( 15 người x 500,000đ )

Thuê thợ chụp hình
Mua hoa phục vụ buổi họp đầu năm

Thanh toán cat - xê câu lạc bộ Di Sản Ví dặm Nghệ Tĩnh
Thanh toán nhà hàng tiền đặt bàn ăn ( 23 bàn x 3,590,000 )
Thanh toán tiền bia ( 8 thùng x 400,000 )
Thanh toán tiền nước suối 01 thùng

Tổng cộng : (tổng chi )
Còn lại : Tổng thu 2026 - Tồng chi 2026
Quỹ tồn cuối kỳ 03/ 2026 (đã công khai trên group)
Tổng cộng : Tồn đầu kỳ chốt đến 31/03/2026

Người lập

Hoàng Văn Dũng


